
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

69 15 21.74 15 21.74 39 56.52 0 0 0 0 69 100 0 0 47 68.12 22 31.88 0 0 0 0 69 100 0 0

1 Khối 9 69 15 21.74 15 21.74 39 56.52 0 0 0 0 69 100 0 0 47 68.12 22 31.88 0 0 0 0 69 100 0 0

1.1 9A Lê Thị Thu Trang 35 12 34.29 3 8.57 20 57.14 0 0 0 0 35 100 0 0 25 71.43 10 28.57 0 0 0 0 35 100 0 0

1.2 9B Phạm Thị Bích Thùy 34 3 8.82 12 35.29 19 55.88 0 0 0 0 34 100 0 0 22 64.71 12 35.29 0 0 0 0 34 100 0 0

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Mai

 TB  Yếu TB trở lên
Chưa đánh 

giá

Toàn trường

(*): Tổng số học sinh không bao gồm các học sinh miễn giảm toàn phần Thị xã Quảng Yên, ngày 31 tháng 5 năm 2024

 Yếu  Kém TB trở lên
Chưa đánh 

giá
 Tốt  Khá

NĂM HỌC: 2023 - 2024

STT Lớp GV chủ nhiệm

Tổng 

số HS 

(*)

Học Lực Hạnh Kiểm

Giỏi  Khá  TB

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THCS TÂN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị xã Quảng Yên, ngày 5 tháng 2 năm 2025

THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC - HẠNH KIỂM


